TRƯỜNG TH VŨ XUÂN THIỀU
THIẾT KẾ MA TRẬN RA ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I-  LỚP 1– MÔN TIẾNG VIỆT

	       MĐ

ND
	Nhận biết – 20%
	Thông hiểu – 40%
	Vận dụng – 30%
	Vận dụng nâng cao (10%)
	Cộng

	
	Nội dung 
	Số câu 
	Nội dung
	Số câu
	Nội dung
	Số câu
	Nội dung
	Số câu
	Số điểm

	Đọc tiếng
	- Đọc trơn rõ chữ ghi âm, ghi vần

-Đọc trơn rõ tiếng, từ ngữ.

- Đọc đúng câu.
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	6 điểm
	
	
	
	
	
	6 điểm

	Đọc hiểu
	-Hiểu nghĩa của từ ngữ trong bài đọc. Nối đúng từ với hình ảnh tương ứng.
	- Nối đúng các cụm từ tạo câu.

- Hiểu nội dung thông báo của câu.
	-Biết điền âm, vần vào chỗ trống để hoàn chỉnh từ ngữ.
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	4 câu

1 điểm
	4 câu

1 điểm
	4 câu

2 điểm
	
	12 câu
	4 điểm

	Tổng
	12 câu
	10 điểm

	Viết


	- Viết đúng vần kiểu chữ thường,cỡ to 

-Viết đúng các từ.

- Chép đúng đoạn thơ khoảng 15- 20 chữ.
	- Viết đúng dấu câu trong bài.

- Trình bày bài viết theo mẫu
	- Viết đúng chính tả tiếng có âm đầu c/k,g/gh,ng/ngh
	- Viết đẹp, trình
 bày đúng mẫu 
	
	

	Số câu

Số điểm
	4 vần             4 từ

2 điểm          4 điểm   
	16 chữ

4 điểm
	
	
	
	
	
	10 điểm


